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DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 

Năm học 2023 - 2024 

STT HỌ TÊN GV LỚP SỐ ĐT LIÊN HỆ GHI CHÚ 

1 Đào Thị Kim Dung 1A  0985620197   

2 Chu Hải Anh  1B  0973247867   

3 Nguyễn Thị Hiền 1C  0987750433   

4 Đặng Thị Thu Hà 1D  0398422016   

5 Cao Thị Kim Anh 1E  0384896652   

6 Nguyễn Thị Huyền Trang 1G  0984769815   

7  Nguyễn Thị Ngọc Ánh  2A  0973037000   

8 Lưu Thị Doan 2B  0833888662   

9 Phạm Thị Ánh Tuyết 2C  0975349745   

10 Phạm Thị Phượng 2D  0983944528   

11 Nguyễn Thị Hoa 2E  0915906319   

12 Hồ Phạm Hưng Lâm  3A  0962214604   

13 Nguyễn Hải Yến 3B  0393959961   

14 Trần Thị Bích Liên 3C  0988458827   

15 Phạm Thị Thanh Thủy 3D  0975817526   

16 Nguyễn Thị Loan 3E  0833403476   

17 Phạm Thị Hồng 3G  0395484262   

18 Vũ Thị Khánh Huyền 4A  0399415888   

19 Vũ Thị Thúy Vân 4B  0394880168   

20 Vũ Thị Lưu Xa 4C  0945527088   

21 Đào Thị Dung 4D  0987724819   

22 Nguyễn Thị Kim Dung 4E  0973652583   

23  Nguyễn Thị Ngọc Yến  4G  0988392594   

24 Ngô Thị Hường 5A  0989839108   

25  Phan Thị Thanh Huyền  5C  0975565087   

26 Trần Thị Sắc 5D  0963988706   

27 Nguyễn Thị Hà Giang 5E  0961179558   

28 Phạm Thị Yên 5G  0775343050   

29 Ngô Thị Thắm 5H 0866119388 

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG  

 
 

                                                                                                                     

                                                                                     Nguyễn Thu Hằng  


